
1 150339 Trương Hoàng Minh 01 06 2010 Thái Bình Kinh Nam THCS Thị trấn
Thắng Lợi 2 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

2 150114 Trần Tuấn Dũng 02 12 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thị trấn
Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

3 150076 Nguyễn Thanh Bình 11 03 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thị trấn
Thắng Lợi 2 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

4 150171 Đặng Nguyễn Thu Hà 03 04 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thị trấn
Thắng Lợi 2 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

5 150059 Nguyễn Xuân Bắc 09 03 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thị trấn
Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

6 150390 Nguyễn Lương Nguyên 29 05 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thị trấn
Thắng Lợi 1 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

7 080176 Tao Thanh Mai 15 01 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn
Bản Báng - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

8 080319 Điêu Huyền Trang 17 11 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Báng
Bản Báng - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

9 150366 Đỗ Bảo Ngân 10 09 2010 Thái Bình Kinh Nữ THCS Thị trấn
Bản Báng - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

10 080213 Lò Yến Nhi 07 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn
Tân Phong - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

11 080158 Tòng Thị Khánh Linh 28 08 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn
Nong Ten - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

12 080150 Lò Mỹ Lệ 27 04 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn
Quyết Tiến - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

13 080345 Tòng Quốc Việt 06 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thị trấn
Tiên Phong - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

14 080300 Vũ Phương Thảo 03 09 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn
Huổi Lực - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

15 080312 Vàng Phương Thùy 15 07 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thị trấn
Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Dân tộc
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16 310079 Trịnh Mai Chi 16 1 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Thị trấn
Thắng Lợi 2 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

17 80228 Hờ A Phiếu 21 7 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Trung Phàng Khổ - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

18 80293 Thào Trung Thành 20 10 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Đề Dê Hu 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

19 80262 Sùng Ngọc Sơn 14 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Háng Đề Dê - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

20 80072 Sùng Thị Dung 26 12 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Phiêng Páng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

21 80157 Sùng A Linh 23 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Háng Cu Tâu - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

22 80357 Vàng A Xuân 29 6 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Phi Dinh - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

23 80186 Vàng Thị Mể 28 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

24 80286 Thào A Thắng 14 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Đề Dê Hu - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

25 80022 Sùng A Công 13 3 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Thị trấn
Đề Dê Hu 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

26 80329 Hờ A Trường 6 2 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Báng
Kể Cải - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

27 80181 Thào Thị May 30 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Đề Bâu - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

28 80066 Giàng Thị Dùa 16 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

29 80201 Thào Thị Nàm 13 1 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Mường Báng
Phiêng Bung - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

30 80306 Giàng A Thiên 13 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn I - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

31 80202 Lò Thị Tuyết Ninh 3 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Mường Báng
Bản Bó - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

32 80043 Thào Thị Danh 7 3 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Đề Dê Hu 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

Trang 2



Ngày Tháng Năm

Giới 

tính

Học sinh trường 

THCS
Dân tộcTT SBD Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh Nơi thường trú

33 80210 Sình Thị Pàng Nhè 10 6 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

34 80231 Giàng A Phú 15 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

35 80069 Vì Thị Dùa 14 7 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

36 80151 Hờ Thị Lê 13 6 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Mường Báng
Kể Cải - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

37 80092 Tẩn Quang Hà 5 3 2010 Điện Biên Dao Nam THCS Thị trấn
Thôn 3 - Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

38 80192 Sùng A Mông 14 4 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Đề Can Hồ - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

39 80183 Giàng Thị Tuyết May 15 3 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Mường Báng
Huổi Lực - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

40 80155 Sùng Thị Liên 11 10 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Háng Đề Dê - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

41 80070 Lý Liêm Dung 5 3 2010 Lai Châu Dao Nữ
PT DTBT TH - THCS 

Huổi Só

Huổi Só 2 - Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

42 80302 Lò Văn Thân 2 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Mường Báng
Bản Bó - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

43 80152 Thào A Liên 12 9 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

44 80190 Cứ Thị Mò 17 5 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

45 80198 Vì Thị Na 14 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 3 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

46 80104 Giàng A Hồ 17 3 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Thị trấn
Háng Đề Dê - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

47 80166 Hờ A Long 26 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Trung Phàng Khổ - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

48 80203 Thào Thị Ninh 23 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

49 80250 Sùng Thị Sày 2 12 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Tà Là Cáo - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên
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50 80318 Phàng Thị Thương 6 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

51 80023 Thào A Công 20 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Nhè Sua Háng - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

52 80102 Phàng Thị Hiệp 6 11 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

53 80039 Giàng A Chung 6 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Háng Cu Tâu - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

54 80044 Giàng Thị Dí 18 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

55 80164 Giàng A Long 15 2 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

56 80089 Sùng Hà Giang 20 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Phiêng Páng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

57 80347 Vừ A Vinh 7 3 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Báng
Từ Ngài - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

58 80122 Giàng A Hồng 2 1 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 3 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

59 80205 Vì Thị Nương 11 9 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

60 80324 Chang A Trung 26 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Trung 

Thu

Đề Can Hồ - Xã Trung Thu- Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

61 80019 Lý A Cở 3 4 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Báng
Kể Cải - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

62 80094 Giàng Trung Hải 28 8 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Thị trấn
Phiêng Bung - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

63 80090 Thào Thị Giàng 10 8 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Đề Dê Hu 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

64 80283 Hờ Thị Tùng 10 12 2010 Điện Biên Mông Nữ THCS Mường Báng
Phiêng Bung - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

65 80297 Giàng A Thảnh 18 3 2009 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Báng
Phiêng Bung - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên

66 80236 Vàng A Phùng 1 1 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Báng
Từ Ngài 1 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa-

Điện Biên
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67 80278 Giàng A Tô 5 8 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 1 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

68 80138 Giàng Phương Khánh 12 11 2010 Điện Biên Mông Nam THCS Mường Báng
Kể Cải - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa- Điện

Biên

69 80189 Sùng A Mình 23 4 2009 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Dê Dàng - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

70 80178 Sùng A Mạnh 8 12 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Háng Đề Dê - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

71 80154 Thào Thị Liên 9 1 2010 Điện Biên Mông Nữ
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Đề Dê Hu 2 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa -

Điện Biên

72 80073 Vì A Dũng 25 3 2010 Điện Biên Mông Nam
PT DTBT THCS Sính 

Phình

Thôn 3 - Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện

Biên

Tổng số học sinh: 72 học sinh.
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